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Thời gian học Bắt đầu Kết thúc Giảng viên ĐT Email

1 Tin học nâng cao (QTKD) 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trương Đình Hải Thuỵ 0918183146

2 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trương Đình Hải Thuỵ 0918183146

3 Kế toán quản trị 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Ths. Dương Thị Thuỳ Liên 0986.996.569

4 Kế toán tài chính 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 0938.541.142

5 Kiểm toán căn bản 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Ths. Ung Hiển Nhã Thi 0908.769.045

6 Nguyên lý kế toán 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906.332.547

7 Kinh tế lượng 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Vũ Anh Linh Duy 0919896189

8 Kinh tế vi mô 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Thị Hảo 0909341188

9 Kinh tế vĩ mô 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Thị Hảo 0909341188

10 Pháp luật đại cương 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Tô Thị Đông Hà 0987685977

11 Toán cao cấp 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Dương Thị Phương Liên 0935608060

12 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Văn Phong 0916316689

13 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lại Văn Nam 0985156323

14 Kinh tế chính trị Mac Lenin 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Bùi Thanh Tùng 0949891486

15 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lê Văn Dũng 0903956439

16 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lại Văn Nam 0985156323

17 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 2 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lại Văn Nam 0985156323

18 Quản trị quan hệ khách hàng 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lượng Văn Quốc 0906692262

19 Tư tưởng HCM 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lê Văn Dũng 0903956439

20 Triết học Mac-Lenin 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Lại Văn Nam 0985156323

21 Quản trị Marketing 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022
TS Dư Thị Chung 

duchung@ufm.edu.vn
0945807979

22 Bán hàng căn bản 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Phạm Thị Ngọc Mai 0987781578

23 Khởi sự doanh nghiệp 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Thanh Lâm 0918303633

24 Quản trị chất lượng 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trần Vĩnh Hoàng 0945807979

25 Quản trị chiến lược 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Cảnh Chí Hoàng 0908807899

26 Quản trị chuỗi cung ứng 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Phi Hoàng 0918009732

27 Quản trị dự án 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535

28 Quản trị hành chính văn phòng 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Hoàng Văn Trung 0982987008

29 Quản trị học 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Thái Kim Phong 0983052077

30 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Tiêu Vân Trang 0934344700

31 Quản trị nhân lực 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trương Thị Thúy Vân 0909067787

32 Quản trị rủi ro 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Kiều Oanh 0908483809

33 Quản trị tài chính 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916.210.217

Lịch học được sắp xếp theo thứ tự tên các học phần, SV chú ý theo dõi thời gian bắt đầu để học đúng tiến độ. 
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34 Quản trị thương hiệu 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022
TS Ngô Thị Thu

ngothungo@yahoo.com.vn
0903143336

35 Quản trị vận hành 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trần Quốc Tuấn 0975109620

36 Quản trị xung đột 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trần Thị Siêm 0908293943

37 Thiết lập và thẩm định dự án 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Tô Anh Thơ 0779474828

38 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH) - Quản trị học 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 0 0

39 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) - Quản trị học 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 0 0

40 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Khưu Minh Đạt 0913622300

41 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Phạm Thị Trâm Anh 0963360163

42 Chiến lược tài chính công ty 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Phú Quốc 0913.853.521

43 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Ngô Văn Toàn 0972.088.942

44 Mô hình tài chính 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Ngô Văn Toàn 0972.088.942

45 Ngân hàng quốc tế 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Phan Thị Hương 0937.034.718

46 Phân tích tài chính Doanh Nghiệp 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Bằng Phi 0914834460

47 Tài chính Doanh nghiệp 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916.210.217

48 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Vũ Thanh Tùng 0932.132.389

49 Toán tài chính 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trần Thị Diện 0909.161.234

50 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Phạm Thanh Truyền 0988.350.485

51 Thuế 1 3 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên 29/8/2022 26/9/2022 Trần Thị Mơ 0983144434

NGƯỜI LẬPVIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Ghi chú: Các sinh viên từ khoá 13,14,15,16, 17 học phần trả nợ có tính kết quả quá trình. 

               Danh sách giảng viên sẽ được cập nhật liên tục.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2022

 + Các thắc mắc về lịch giảng, giảng viên, SV liên hệ điện thoại VP khoa (0283997.7171) hoặc CB điều phối lịch học (0907.713.130 - cô Nhung)


